
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẢI - KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2025 - 2026

NHÓM 1: CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP
(Kèm theo Thông báo số: 12/TB-SGDĐT ngày 20/01/2026 của Sở GDĐT Ninh Bình)

TOPT LI HO SI VAPT SUPT DIPT TA

TT Trường Tổng
TS

SL
giải Giải Toán Vật lí Hóa

học
Sinh
học Tin học Ngữ

văn
Lịch
sử Địa lí Tiếng

Anh
GD

KT&PL Tổng

1 THPT A Hải Hậu 42 41

Nhất 2 2 2 4 1 0 0 1 2 1 15

Nhì 0 1 2 0 1 1 2 0 2 3 12

Ba 1 1 0 0 2 2 1 2 0 1 10

Khuyến khích 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4

2  THPT chuyên Lê Hồng Phong 43 42

Nhất 1 0 2 0 0 1 2 0 2 2 10

Nhì 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 13

Ba 1 3 0 2 2 1 0 2 2 1 14

Khuyến khích 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 5

3  THPT B Nguyễn Huệ 37 30

Nhất 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5

Nhì 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 8

Ba 2 1 1 0 0 3 2 0 1 1 11

Khuyến khích 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6

4  THPT Ngô Quyền 37 23

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

Ba 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 7

Khuyến khích 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 11

5  THPT A Trần Hưng Đạo 39 39

Nhất 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 7

Nhì 2 2 1 1 1 0 3 1 3 2 16

Ba 2 0 1 2 2 1 0 2 1 1 12

Khuyến khích 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4

6  THPT B Nguyễn Khuyến 38 37

Nhất 0 0 2 1 0 1 2 1 4 0 11

Nhì 1 2 2 1 0 2 1 1 1 2 13

Ba 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 9

Khuyến khích 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4

7  THPT Tống Văn Trân 30 30

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Nhì 1 1 1 1 0 1 1 0 0 2 8

Ba 2 2 2 1 3 0 2 2 3 1 18

Khuyến khích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

8  THPT Nguyễn Đức Thuận 31 27

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Nhì 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7

Ba 1 1 3 0 0 0 0 1 1 3 10

Khuyến khích 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 8

9  THPT Nguyễn Bính 30 22

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 6

Ba 3 1 1 1 0 1 1 2 0 1 11

Khuyến khích 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4

10  THPT Lương Thế Vinh 32 32

Nhất 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 7

Nhì 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 8

Ba 0 1 1 0 0 2 1 0 4 2 11

Khuyến khích 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 6

11  THPT Hoàng Văn Thụ 42 40

Nhất 0 0 1 0 3 2 0 0 0 1 7

Nhì 3 1 4 0 2 2 3 1 1 2 19

Ba 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 9

Khuyến khích 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 5

12  THPT Trần Văn Lan 32 17

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ba 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 8

Khuyến khích 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 7

13  THPT Mỹ Tho 40 37

Nhất 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Nhì 1 5 3 1 3 0 1 1 0 0 15

Ba 2 0 1 0 2 3 2 4 1 0 15

Khuyến khích 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5

14  THPT Lý Nhân Tông 30 12

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Ba 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

Khuyến khích 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7

15  THPT Đại An 36 26

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Ba 2 0 1 1 1 1 0 2 2 1 11

Khuyến khích 1 3 1 1 2 1 1 0 1 2 13

16  THPT Đỗ Huy Liêu 24 5

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Ba 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Khuyến khích 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17  THPT Mỹ Lộc 47 45

Nhất 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 6

Nhì 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12

Ba 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 17

Khuyến khích 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

18  THPT Phạm Văn Nghị 34 30

Nhất 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Nhì 1 3 0 1 2 0 2 0 1 0 10

Ba 0 2 1 1 0 1 0 3 2 0 10

Khuyến khích 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 8

19  THPT B Nghĩa Hưng 48 37

Nhất 0 1 4 2 1 0 0 0 1 0 9

Nhì 3 2 0 1 0 1 0 0 2 1 10

Ba 2 1 0 2 2 1 1 1 2 1 13

Khuyến khích 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 5

20  THPT Trực Ninh 36 33

Nhất 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4

Nhì 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4

Ba 2 1 2 2 3 2 1 1 3 0 17

Khuyến khích 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 8

21  THPT Lê Quý Đôn 27 26

Nhất 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4

Nhì 1 2 2 1 0 1 1 1 2 0 11

Ba 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 8

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3

22  THPT Nguyễn Trãi 43 15

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Ba 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6

Khuyến khích 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 8

23  THPT Nam Trực 39 32

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 6

Ba 4 2 2 0 2 1 1 1 4 0 17

Khuyến khích 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 9

24  THPT Lý Tự Trọng 35 29

Nhất 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Nhì 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6

Ba 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0 9

Khuyến khích 0 2 0 2 1 2 1 0 1 2 11

25  THPT A Nghĩa Hưng 36 30

Nhất 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 6

Ba 2 2 0 1 1 2 3 1 3 1 16

Khuyến khích 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 7

26  THPT Nghĩa Minh 30 11

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ba 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 6

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4

27  THPT C Nghĩa Hưng 35 29

Nhất 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4

Ba 1 1 3 2 1 1 0 2 2 1 14

Khuyến khích 0 2 1 1 2 0 1 1 2 0 10

28  THPT Trần Nhân Tông 39 11

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ba 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Khuyến khích 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3 7

29  THPT Trần Văn Bảo 37 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Khuyến khích 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

30  THPT Trực Ninh B 45 33

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Nhì 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4

Ba 1 3 2 3 1 1 1 0 2 1 15

Khuyến khích 1 1 1 1 3 1 3 1 0 1 13

31  THPT Nguyễn Du 27 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

Khuyến khích 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4

32  THPT B Hải Hậu 36 34

Nhất 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 2 2 2 0 0 3 1 3 1 0 14

Ba 1 0 1 2 2 0 1 1 2 3 13

Khuyến khích 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 6

33  THPT Xuân Trường 36 30

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 6

Ba 1 4 1 1 2 2 1 1 3 0 16

Khuyến khích 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 7

34  THPT C Hải Hậu 39 38

Nhất 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 8

Nhì 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 7

Ba 2 2 1 2 2 2 0 3 3 2 19

Khuyến khích 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

35  THPT An Phúc 34 14

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Ba 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 5

Khuyến khích 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 7

36 THPT Xuân Trường C 33 29

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

Nhì 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 6

Ba 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 14

Khuyến khích 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7

37 THPT Xuân Trường B 38 35

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Nhì 1 1 1 1 2 1 1 0 2 0 10

Ba 1 2 1 1 1 0 1 3 1 1 12

Khuyến khích 1 0 1 1 2 2 3 1 0 1 12

38  THPT Trần Quốc Tuấn 44 13

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ba 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

Khuyến khích 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2 9

39  THPT Giao Thủy C 39 35

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Ba 2 1 2 2 3 2 0 1 1 4 18

Khuyến khích 3 2 3 1 2 0 2 1 1 0 15

40  THPT Giao Thủy 30 27

Nhất 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 7

Ba 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 17

Khuyến khích 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

41  THPT Quất Lâm 30 10

Nhất 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Ba 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3

Khuyến khích 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4

42 THPT Nguyễn Trường Thúy 31 21

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 7

Khuyến khích 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 14

43  THPT Giao Thủy B 35 31

Nhất 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 6

Nhì 0 0 0 0 2 1 0 3 1 0 7

Ba 2 2 2 0 0 0 3 0 1 1 11

Khuyến khích 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 7

44  THPT Vũ Văn Hiếu 31 28

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 6

Ba 1 1 0 1 0 1 1 4 1 2 12

Khuyến khích 2 2 0 1 1 1 1 0 2 0 10

45  THPT Thịnh Long 37 32

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Nhì 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4

Ba 1 3 2 1 2 3 0 0 2 1 15

Khuyến khích 1 1 1 2 2 0 2 1 1 0 11

46  THPT chuyên Lương Văn Tụy 41 27

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 7

Ba 3 1 3 1 2 0 1 0 2 0 13

Khuyến khích 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 6

47  THPT Gia Viễn B 30 24

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3

Ba 2 0 1 0 1 0 0 2 2 0 8

Khuyến khích 1 2 2 2 2 1 3 0 0 0 13

48  THPT Nho Quan C 32 25

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Ba 1 3 1 2 0 0 2 1 2 0 12

Khuyến khích 1 1 2 0 2 2 0 1 1 0 10

49  Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An 29 2

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Khuyến khích 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

50  THPT Hoa Lư A 36 25

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3

Ba 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 6

Khuyến khích 1 4 1 2 0 2 2 1 1 1 15

51  THPT Nho Quan A 27 26

Nhất 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5

Ba 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 11

Khuyến khích 2 0 2 1 1 2 0 0 1 0 9

52  THPT Nho Quan B 32 25

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nhì 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 7

Ba 2 1 0 2 0 2 0 1 1 0 9

Khuyến khích 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 8

53  THPT B Trần Hưng Đạo 32 28

Nhất 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6

Nhì 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 6

Ba 1 2 1 1 0 1 2 2 2 0 12

Khuyến khích 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4

54  THPT Gia Viễn A 30 28

Nhất 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 1 0 3 0 2 1 1 1 0 9

Ba 3 2 0 0 3 1 2 1 2 0 14

Khuyến khích 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4

55  THPT Ninh Bình - Bạc Liêu 30 21

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 6

Ba 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5

Khuyến khích 1 2 2 2 2 0 0 0 1 0 10

56  THPT Gia Viễn C 31 12

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Ba 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4

Khuyến khích 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 6

57  THPT Đinh Tiên Hoàng 24 23

Nhất 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Nhì 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Ba 3 2 1 2 2 0 0 1 3 0 14

Khuyến khích 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5

58  THPT Kim Sơn A 32 28

Nhất 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Nhì 1 1 0 2 2 2 2 0 2 1 13

Ba 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5

Khuyến khích 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 9

59  THPT Yên Khánh A 28 25

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

Nhì 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5

Ba 2 2 1 2 1 0 2 1 1 0 12

Khuyến khích 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6

60  THPT Yên Mô A 35 30

Nhất 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Nhì 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6

Ba 2 3 1 2 2 0 3 1 1 2 17

Khuyến khích 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 5

61  THPT Yên Khánh B 30 19

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Ba 2 0 0 1 0 1 3 0 1 1 9

Khuyến khích 0 1 1 1 0 1 0 2 0 1 7

62  THPT Kim Sơn B 30 22

Nhất 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Nhì 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4

Ba 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 10

Khuyến khích 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 6

63  THPT Kim Sơn C 15 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ba 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Khuyến khích 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4

64  THPT Ngô Thì Nhậm 27 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4

Khuyến khích 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5

65  THPT Tạ Uyên 35 18

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nhì 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Ba 2 0 0 0 0 1 3 3 1 0 10

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 5

66  THPT Bình Minh 30 27

Nhất 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Ba 0 4 1 2 3 3 0 3 2 0 18

Khuyến khích 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4

67  THPT Vũ Duy Thanh 33 19

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Nhì 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 5

Ba 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5

Khuyến khích 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 7

68  THPT A Nguyễn Huệ 31 30

Nhất 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6

Nhì 1 1 2 2 0 1 1 1 2 0 11

Ba 0 1 1 0 2 1 2 1 1 3 12

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

69  THPT Yên Mô B 31 30

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Nhì 0 0 0 1 1 0 3 2 1 1 9

Ba 2 2 2 1 0 0 0 1 0 2 10

Khuyến khích 1 1 1 1 1 3 0 0 1 0 9

70  THPT A Kim Bảng 43 33

Nhất 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Nhì 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6

Ba 1 2 0 0 1 1 3 1 1 1 11

Khuyến khích 3 0 1 1 0 1 1 3 3 1 14

71  THPT A Nguyễn Khuyến 46 13

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Ba 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 4

Khuyến khích 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 7

72  THPT C Thanh Liêm 39 20

Nhất 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ba 0 2 2 0 0 2 0 1 1 1 9

Khuyến khích 0 1 0 0 0 3 1 2 1 0 8

73  THPT A Thanh Liêm 38 17

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3

Ba 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5

Khuyến khích 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 9

74  THPT Lý Thường Kiệt 40 16

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3

Ba 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 8

Khuyến khích 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4

75  THPT Lê Hoàn 35 15

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 1 1 0 1 2 2 1 0 2 10

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5

76  THPT A Phủ Lý 38 33

Nhất 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3

Nhì 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 5

Ba 3 0 1 3 0 3 1 1 2 0 14

Khuyến khích 0 1 4 0 0 1 1 2 2 0 11

77  THPT C Phủ Lý 31 11

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Ba 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4

Khuyến khích 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 6

78  THPT B Kim Bảng 44 35

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 2 1 2 0 0 1 1 0 1 8

Ba 1 1 2 1 0 1 3 3 1 1 14

Khuyến khích 3 2 1 2 0 1 1 1 2 0 13

79  THPT B Phủ Lý 38 26

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nhì 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 7

Ba 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 7

Khuyến khích 3 1 1 0 3 1 0 1 1 0 11

80  THPT C Kim Bảng 38 34

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nhì 1 5 0 3 0 0 0 1 1 0 11

Ba 0 0 3 1 1 1 1 2 1 1 11

Khuyến khích 2 0 2 0 2 1 2 0 1 1 11

81  THPT B Thanh Liêm 37 17

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Ba 1 0 1 1 0 2 1 3 1 0 10

Khuyến khích 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 5

82  THPT C Bình Lục 41 13

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Ba 0 1 2 0 0 2 0 0 0 1 6

Khuyến khích 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5

83  THPT Lý Nhân 48 33

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 6

Ba 2 4 4 2 2 0 3 2 1 0 20

Khuyến khích 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 7

84  THPT Nam Cao 46 15

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ba 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4

Khuyến khích 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 9

85  THPT B Duy Tiên 32 9

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ba 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4

Khuyến khích 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5

86  THPT A Bình Lục 42 23

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ba 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 7

Khuyến khích 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 15

87  THPT Chuyên Biên Hòa 29 18

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

Nhì 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3

Ba 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 7

Khuyến khích 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5

88  THPT Nam Lý 43 34

Nhất 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Nhì 1 2 1 0 1 1 0 2 1 0 9

Ba 1 1 3 1 2 0 1 0 3 2 14

Khuyến khích 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 9

89  THPT Bắc Lý 41 19

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Ba 0 2 0 1 2 0 1 2 2 0 10

Khuyến khích 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 7

90  THPT A Duy Tiên 38 25

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Ba 1 2 1 1 3 0 2 0 3 0 13

Khuyến khích 2 2 1 2 0 2 1 0 1 0 11

91  THPT B Bình Lục 33 20

Nhất 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nhì 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 6

Ba 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 7

Khuyến khích 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 6

92  THPT Nguyễn Hữu Tiến 22 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Ba 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

Khuyến khích 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 6

3227 2229 237 246 226 202 201 230 248 244 233 162 2229



TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIẢI - KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2025 - 2026
NHÓM 2: HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN

(Kèm theo Thông báo số: 12/TB-SGDĐT ngày 20/01/2026 của Sở GDĐT Ninh Bình)
TOPT LI HO SI VAPT SUPT DIPT TA

TT Trường Tổng
TS

SL
giải Giải Toán Vật lí Hóa

học
Sinh
học Tin học Ngữ

văn Lịch sử Địa lí Tiếng
Anh

GD
KT&PL Tổng

1 THPT chuyên Lương Văn Tụy 216 151

Nhất 1 0 0 0 1 3 0 0 3 0 8
Nhì 6 0 0 4 0 2 4 3 7 0 26
Ba 14 2 3 11 4 11 6 3 5 0 59

Khuyến khích 5 9 11 2 7 3 7 8 6 0 58

2 THPT Chuyên Biên Hòa 180 122

Nhất 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 5
Nhì 4 2 3 0 1 6 2 0 3 0 21
Ba 3 7 5 3 6 3 6 3 6 0 42

Khuyến khích 8 4 9 5 4 3 6 8 7 0 54

3 THPT chuyên Lê Hồng Phong 209 116

Nhất 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5
Nhì 0 1 0 2 3 0 1 1 5 0 13
Ba 10 7 1 10 5 5 6 2 5 0 51

Khuyến khích 5 8 6 4 6 7 2 4 5 0 47
Tổng 605 389 56 40 38 41 39 45 40 32 58 0 389
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NHÓM 3: TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ CÁC TRƯỜNG THPT TƯ THỤC
(Kèm theo Thông báo số: 12/TB-SGDĐT ngày 20/01/2026 của Sở GDĐT Ninh Bình)

TOPT LI HO SI VAPT SUPT DIPT TA

TT Trường Tổng
TS

SL
giải Giải Toán Vật lí Hóa

học
Sinh
học

Tin
học

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lí Tiếng

Anh
GD

KT&PL Tổng

1 THPT Nguyễn Công Trứ 18 9

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Ba 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

2 THPT Dân tộc Nội trú Ninh Bình 20 12

Nhất 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 7

Khuyến khích 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3

3 THPT Thiên Trường 16 13

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nhì 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Ba 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4

Khuyến khích 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5

4 THPT Ý Yên 9 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Khuyến khích 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 6

5 THCS và THPT Mensa 11 4

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

6 Tiểu học, THCS và THPT FPT 17 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5
Ba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

Khuyến khích 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3

7 THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 18 7

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4

8 TH, THCS và THPT Nguyễn Công Trứ 39 32

Nhất 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Nhì 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 8
Ba 1 1 1 2 0 1 2 1 1 0 10

Khuyến khích 1 1 1 2 0 0 2 1 1 2 11
Tổng 148 93 10 7 3 6 2 13 15 20 11 6 93
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NHÓM 4: CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Kèm theo Thông báo số: 12/TB-SGDĐT ngày 20/01/2026 của Sở GDĐT Ninh Bình)

TOPT LI HO SI VAPT SUPT DIPT TA

TT Trung tâm Tổng
TS

SL
giải Giải Toán Vật lí Hóa

học
Sinh
học

Tin
học

Ngữ
văn

Lịch
sử Địa lí Tiếng

Anh
GD

KT&PL Tổng

1 GDNN - GDTX Gia Viễn 6 6

Nhất 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nhì 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Ba 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Khuyến khích 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 GDNN - GDTX Tam Điệp 12 7

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Ba 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 GDNN - GDTX Hải Hậu 10 9

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nhì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 GDNN - GDTX Trực Ninh 8 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ba 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Khuyến khích 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5 GDNN - GDTX Vụ Bản 12 7

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ba 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Khuyến khích 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3

6 GDTX Nam Định 15 2

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

7 GDNN-GDTX Ý Yên 9 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Ba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

8 GDNN-GDTX Nam Định 9 5

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

9 GDNN-GDTX Nghĩa Hưng 18 15

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nhì 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Ba 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 9

Khuyến khích 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3

10 GDNN-GDTX Nam Trực 8 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5

11 GDNN - GDTX Giao Thủy 11 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Ba 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

12 GDNN-GDTX Xuân Trường 8 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Ba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

13 GDNN - GDTX  Nho Quan 12 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ba 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4

Khuyến khích 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 5

14 GDTX, TH&NN Ninh Bình 12 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Ba 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5

Khuyến khích 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

15 GDNN - GDTX Yên Mô 12 8

Nhất 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Khuyến khích 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5

16 GDNN - GDTX Kim Sơn 12 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Nhì 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ba 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5

Khuyến khích 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

17 GDNN-GDTX Yên Khánh 12 8

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Ba 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4

18 GDNN-GDTX Kim Bảng 10 7

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Ba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Khuyến khích 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

19 GDNN-GDTX Thanh Liêm 10 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Khuyến khích 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4

20 GDNN-GDTX Lý Nhân 18 10

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Ba 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5

Khuyến khích 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3

21 GDTX-HN Phủ Lý 13 6

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Khuyến khích 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

22 GDNN-GDTX Bình Lục 10 1

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Khuyến khích 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 GDNN-GDTX Duy Tiên 10 5

Nhất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhì 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Khuyến khích 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Tổng 257 162 38 4 5 0 0 43 31 32 0 9 162
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